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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Hình thức 

Địa điểm Đồ dùng 

Hai 

14/2 

8h00  Chào cờ Sơ kết tuần  Tại nhà  

8h35  85 TV (Đọc) Hạt thóc (T1) GV dạy online  BGĐT 

9h10 86 TV(Đọc) Hạt thóc (T2) GV dạy online  BGĐT 

9h45 106 Toán Bảng chia 5  (T2) GV dạy online  BGĐT 

10h20 43+44 
TNXH 

Ôn tập chủ đề Thực vật và 

động vật (T1+2) 

GV dạy qua clip  clip 

Ba 

15/2 

8h 
22 TV 

(Tập viết) 

Chữ hoa T GV dạy qua clip Tại nhà BGĐT 

8h30 22 
TV  

(N- Ngh) 

Kể chuyện Sự tích cây khoai 

lang 

GV dạy online  BGĐT 

9h10 107 Toán Luyện tập chung (T1) GV dạy online  BGĐT 

9h45 22 Đạo đức Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T2) GV dạy qua clip  clip 

Tư 

16/2 

8h00 108 Toán Luyện tập chung (T2) GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35   Mĩ thuật Chú chim nhỏ GV dạy qua clip  clip 

9h10 87 TV (Đọc) Lũy tre (T1) GV dạy online  BGĐT 

9h45 88 TV(Đọc) Lũy tre (T2) GV dạy online  BGĐT 

 Năm 

17/2 

8h00 109 Toán Luyện tập chung (T3) GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35   Thể dục 

Ôn chuyển đội hình hàng 

ngang thành đội hình vòng tròn 

và ngược lại 

GV dạy qua clip  clip 

9h10 22 TV(Viết) Nghe- viết: Lũy tre GV dạy online  BGĐT 

9h45 22 
TV( LT1) 

MRVT về thiên nhiên. Câu 

nêu đặc điểm  

GV dạy online  BGĐT 

  Sáu 

18/2 

8h00 22 TV(LT2) 

Viết đoạn văn kể về một sự 

việc đã chứng kiến hoặc tham 

gia 

GV dạy online Tại nhà BGĐT 

8h35   TA  GV dạy online  BGĐT 

9h10 
 

Âm nhạc 
-Ôn tập hát và đọc nhạc 

- Vận dụng- Sáng tạo 

GV dạy qua clip  Clip 

9h45 105 Toán Luyện tập chung (T4) GV dạy online   

10h20 22 HĐTN-

SHL 

Những vật dụng bảo vệ em GV dạy qua clip  clip 
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